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IX. RESTAURATION DE 
L'INDÉPENDANCE   

ET DE L'UNITÉ NATIONALE (1945-1975) 

 
IX.1. POUR TOUTE LA PÉRIODE  

IX.1.A. Histoire générale,  

2587-5* * Hội Đồng Thi Đua - Khen Thưởng Trung Ương. Ban Tư Tưởng � 
Văn Hóa Trung Ương. Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh. Tập I : 
documents (p.13-128), biographies 1945-1954 (p.29-155), 1954-1975 (p.342 
sq.). Tập II. (1954-1975). 1284 biographies avec photos, 1332p. NXB Lao 
Động, NXB Quân Đội Nhân Dân, 2000, 797 et 1332p. 19x27  

2588* * MUS, P. et Mc ALLISTER, J. The Vietnamese and their revolution, 
1969. Traduction et édition par S. Thion : Les Vietnamiens et leur révolution. 
Paris, Seuil, 1972, 317p. 14x21  

2588-3* * PELLEY, P. 'The History of Resistance and the Resistance to 
History in Post Colonial Construction of the Past' p. 232-245. Réf. supra n° 
225-5  

2589* TRẦN Bá Đệ, NGUYỄN Xuân Minh, NGUYỄN Mạnh Tùng. Lịch sử 
Việt Nam từ 1945 đế này. Hà Nội, NXB GD, 1998, 207p. 16x24 (depuis 1975 : 
p.155). Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ cao đăng sư phạm  

2590* Viện Sử Học [Institut d'Histoire]. Việt Nam. Những sự kiên 1945-1986. 
[Les évènements ...]. Ha Nôi, 1990, 828p. 16x24 (1975-1986 : p.600-828).  

IX.1.B. Vie politique (1945-1975)  

2591* * BUI Tin. 1945-1999. Vietnam. La face cachée du régime... V. infra n° 
2830  
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* * 50 ans d'activités du Parti Communiste du Viet Nam. V. supra n° 2552  

* Lịch sử quân đội Nhân dân Việt Nam [1930-1954]. V. supra n° 2278  

2592* *Les constitutions du Viêt Nam (1946, 1959, 1980, 1992). Hà Nội, Thế 
Giới, 1995, 216p. [donc sauf celles de 1956 et 1967 à Sài Gòn, dites non 
légitimes (ngụy)]  

2593* CAO Thế Dung. Việt Nam. Ba mươi năm máu lửa. Cuộc chiến tàn sát 
thương binh lần thứ nhất 1945-1963. Edi. Alpha (6771 Wilson bld. , Falls 
Church, VA 22044, USA), 1991, 632p. 16x24,  

2595* * DE TRÉGLODÉ, B. Héros et Révolutionnaires au Viet Nam 1948-
1964. L'Harmattan, 2001, 445p.  

2596* ĐOÀN Thêm. Những ngày chưa quên, ký sự. Sài Gòn, Nam Chi Tùng 
Thư, 2 vol. 15x21 : I. 1939-1954 (1967, 241p.), II. 1954-1963 (1969, 238p.). 
Réédi. Xuân Thu, Los Alamitas, USA, Cal. avant 1993  

2597* * DUIKER, William J. The Communist Road to Power in Viet Nam 
Deuxième édi complétée, 480p., cartes, notes, biblio, index. 1996  

2598* LƯU Văn Trac, PHẠM Quang Toàn (et autres). Nhưng sự kiện 1945-
1986. Hà Nội, NXBKHXH, Viện Sử Học, 1990, 829p. 26x24 (= chronologie)  

NGUYỄN Thanh. Đồng chí Trường Chính với bảo chỉ : v. supra n° 2833-3  

2599* Thông Tấn Xã Việt Nam, Văn Phong Chính Phủ. Chính phủ Việt Nam 
1945-1998. Từ liệu. NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1999.  

2600* TRẦN Nhâm, MAI Kim Đỉnh. Có một Việt Nam như thế. Such is Viet 
Nam. (Kỷ niệm 50 năm quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN. In 
Commemoration of the 50th anniversary of the Socialist Rp of Vn. NXB 
CTQG, 1995, 300p., nombreuse ph. C  

2601* TRẤN Thục Nga (éd.). Lịch sử Việt Nam 1945-1975 Hà Nội, NXB Giáo 
Dục, 1987, 200p. 19x27  

IX.1.C. Economie et société (1945-1975)  

2602* Bế Viết Đảng (éd.). 50 năm các dân tộc thiếu số Việt Nam 1945-1995. 
Hà Nội, NXBKHXH, 1995, 296p. 14,5x20,5 (par thèmes; pas de cartes; biblio.; 
tableau des ethnies en 1989)  
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2602-2* ĐẶNG Phong (cb). Lịch sử kinh tế Việt Nam. I. 1945-1954, 666p. Tp 
HCM, 2001 (?), II. 1955-1975 prévu pour 2002, III. 1975-2000 prévu pour 
2003 [gros volumes, info. Thời Báo Kinh Tế VN, VN Economis Times, Xuân 
Nhâm Ngọ]  

2603* ĐÀO Văn Tập (cb). 35 năm kinh tế Việt Nam 1945-1980. Hà Nội, NXB 
KHXH pour Viện Kinh Tế Học, 1980, 282p. 16x24  

2604* * DUIKER, William J. VN Revolution in Transition. Deuxième édi. 
1995 (Hist. VN jusqu'à la fin de la guerre froide) 250p. cartes, notes, biblio, 
index  

2605* HỒ Tá Khanh. V. supra n° 2257  

2605-3* NGHIÊM Xuân Yêm, LÊ Thanh Nghi, ... Nước Vìệt Nam Dân Chủ 
Cộng Hòa. Sự nghiệp kinh tế và văn hóa 1945-1960. Hà Nội, NXB Sự Thật, 
1960, 256p. 13x19  

* NGUYỄN Anh Tuấn. Chính sách tiền tệ Việt Nam ... v. supra n° 2265  

* NGUYỄN Đức Nhuận. Désurbanisation et développement ... v. infra n° 2780  

2606* Tổng Cục Thống Kê. Việt Nam. Con số và sự kiện 1945-1989. Hà Nội, 
NXB Sự Thật, 1990, 193p.  

2607* Tổng Cục Thống Kê. 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa của nước 
Việt Nam dân chủ Cộng Hòa. Hà Nội, NXB Sự Thật, 1978, 205p. 13x19, avec 
cartes.  

2608* Văn Tạo (cb), Phạm Xuân Nam, .... Nông dân Việt Nam tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. VSH, NXB KHXH, 1979, 446p. 12x18  

IX.1.D. Guerres d'indépendance et d'unité nationale (1945-1975)  

* CAO Thế Dung. Việt Nam. Ba mười năm máu lửa. V. supra n° 2593  

2608-8* * AGERON, Ch ; DEVILLERS, P. 'Les guerres d'Indochine 1945-
1975'. Actes (20 articles) de la Table Ronde tenue à l'IHTP, 6-7/2/95. Cahiers 
de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, n° 34, 6 / 1996 en 281p. 15x21  
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2609* * CARLIER, PH. Histoire des guerres du Viet Nam. Paris, Bordas, 
1981, 248p. avec nombreuses ill. et index. (Traduction de The Vietnam war, 
Londres, Salamander Bơks)  

2610* * CESARI, Laurent. L'Indochine en guerres 1945-1993. Paris, Belin-
Sup Histoire, 1995, 315p. avec 13 cartes, index, biblio.  

2611* * CHAFFARD, G. Les deux guerres du Viet Nam, de Valluy à 
Westmorland. Paris, La Table Ronde, 1969, 460p. [à peu près jusqu'en 1965]  

2612* * FALL, B. Indochine 1946-1962, chronique d'une guerre 
révolutionnaire. Paris, Laffont, 1962.  

2613* * FERIER, G. Les Trois guerres d'Indochine. Presses Univ. d Lyon, 
1994, 214p.  

2614* * FRANCHINI, Ph. Les guerres d'Indochine. La première histoire 
exhaustive des guerres française et américaine. I. Des origines de la présence 
française à l'engrenage du conflit mondial, 438p., 22 ph. ht. ; II. De la bataille 
de Diên Biên Phu à la chute de Saigon, 453p., 33 ph. ht., index des 2 vol. Paris, 
Pygmalion G. Watelet, 1988, 16x24  

2615* * KARNOW, S. Vietnam. Le premier récit complet des guerres du 
Vietnam (trad. J. Martinache) Paris, Presses de la Cité, 1984, 435p. Biblio.  

2616* * TRẦN Hải Phụng, LƯU Phương Tranh (cb), Nguyễn Đức Y, Lịch sử 
Sài Gòn - Chợ Lớn � Gia Định kháng chiến (1945-1975). NXB tp. HCM, 
1994, 695p. 16x24  

2617* * MACDONALD, P. Giap. Les deux guerres d'Indochine (trad. 
française par J. Clem et F. Straschitz) Paris, Perrin, 1992, 340p.  

2618* NGUYỄN Phụng Minh (cb). Nam Trung bộ kháng chiến 1945-1975. Hà 
Nội, Viện Lịch Sử Đảng, date ? , 540p. 13x19,3 c. C  

2619* * REGAUD, N. et LECHERVY, Ch. Les guerres d'Indochine. PUF Que 
sais-je 3050, 1996, 126p. (§ 8 : 1978-1993)  

2620* * SAINTENY, J. Face à Hô Chi Minh, Paris, Seghers, 1970, 194p.  

2621* * SUANT, J. Vietnam 1945-1972. La guerre d'indépendance. Paris, 
Arthaud, 1972, 315p  
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2622* * TEULIÈRES, A. L'Indochine, guerres et paix. Paris, Lavauzelle, 1985  

2623* * TOINET, Raymond. Une guerre de 35 ans . Indochine - Vietnam 1940 
- 1975. Paris, Lavauzelle, 1998, 542p. 16x24  

2624* * TRẤN Văn Ðôn. Les guerres du Vietnam. Un quart de siècle au 
Vietnam du Sud. Paris, "Vertiges Publications'' 1985, 393p.  

2625* * "Les guerres d'Indochine de 1945 à 1975". Cahier de l'Institut 
d'Histoire du Temps Présent, n.34 (juin 1996). Nombreux articles, mises au 
point  

2626* Văn kiện đảng về kháng chiến chống thực dân pháp, II. 1951-1954. Hn 
NXB Sự Thật, 1988, 387p. 13x19 [doc. du Parti sur la résistance ...] . Voir 
aussi n° 201-2  

IX.1.E. Relations extérieures (1945-1975)  

* * CHEMILLIER GENDREAU, M. La souveraineté sur les archipels... Supra 
n° 348  

2627* * CHEMILLIER GENDREAU, M. 'Les Etats de l'ex Indochine et les 
conflits territoriaux' (p. 103-120). Dans Brocheux (éd.) Du conflit d'Indochine 
aux conflits indochinois. IHTP-CNRS 'Histoire du temps présent', Ed. 
Complexe, 2000, 178 p, index  

2628* * LEVINE, A J. The United States and the struggle for Southeast Asia, 
1945-1975. Ed Praeger, 1995, 200p.  

2629* * LƯU Văn Lợi. 1945-1995. 50 années de diplomatie vietnamienne. Hà 
Nội, Thế Giới, Vol. I. 1945-1975, 2002, 365p. 14x21 .  

2629-2* NGUYỄN Phúc Luân (cb). Ngoại giao Việt Nam hiện đại viø sự 
nghiệp giành độc lập, tự do (1945-4975). NXBCTQG, 2000 ( ?), 395p. 
14,5x20,5  

2630* * SHIRAISHI, Masaya. Japanese Relations with Việt Nam 1951-1987. 
Cornell Univ., Southeast Asia Program Series, 1990, 174p.  

IX.1.F. Vie intellectuelle et artistique(1945-1975)  

* * DE TREGLODÉ, B. Héros et révolution au Viet Nam ... V. supra n° 2595  
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2630-4* * ĐOÀN-POISSON, Cầm-Thi. 'La guerre du Việt Nam au prisme de 
la littérature : Amours entre ennemis dans trois fictions vietnamiennes 
contemporaines'. Dans Histoire et littérature au 20e siècle, ouvrage collectif, 
groupe de Recherches 'Histoire immédiate' de l'Université de Toulouse-Le 
Mirail, Toulouse, 2003, p.385-398  

2630-4* HÀ Minh Đức (cb), TRƯƠNG Đăng Dung, PHAN Trọng Thưởng. 
Những ván đề lý luận và lịch sử văn học. Hà Nội, Viện Văn Học (Kỷ niệm 45 
năm thành lập Vìện Văn Học), 1999, 762p. 14,5x20,5 (30 articles)  

2631* HOÀNG Nguyễn Đoan, AN Chương, avec Đảo Việt, Hữu Nên, Lê 
Vượng. Tuyển tập tranh tượng. Kỷ niệm 40 năm thành lập trường 1945-1985. 
Hà Nội, Trường Đại Học Mỹ Thuật , NXB Văn Hóa, 1985, 18x26, 88 ph. NB, 
27 ph C  

2632* LÂM Tấn Phác (Đông Hổ [1906-1969]). Thiên địa gian. tuyển tập thơ 
và phú. Tp. HCM, NXB Văn Nghệ, 340p.  

2633* * PHẠM Đán Bình. 'Xuân Diệu ou le frisson nouveau de la nouvelle 
poésie'. CEV 15 (2001), p.47-76  

2633-3* PHÙNG Ngọc Kiếm. Con người trong truyện ngắn Việt Nam 1945-
1975 (Bộ phận văn học cách mạng). Hà Nội, NXB Đại Học Quốc Gia, 1999, 
333p. 14,5x20,5, biblio.  

2634* TRẦN Trọng Đăng Đàn. Văn hóa, văn nghệ Nam Việt Nam 1954-1975. 
Hà Nội, réédi. corrigée et complétée, NXBTT, 1993, 1050p. 14x20. Index 
p.940-1045  

2635* * TRẦN Đức Thao. Recherches sur l'origine du langage et de la 
conscience. Paris, Editions Sociales, 1973, 343p.  

2636* TRƯỜNG Chinh. Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam. Hà Nội, 2e édi. 
corrigée, NXB Sự Thật, 1974, 108p. 13x18  

2637* NGUYỄN Duy Bắc. Bản sác dân tộc trong thơ ca Việt Nam hiện đại 
(1945-1975). Hà Nội, NXB Văn Hóa Dân Tộc, 1998, 287p. 13x19  

2638* PHONG Lê (cb), NHƯ Phong, PHAN Cự Đệ, VŨ Đức Phúc. Tác giả 
văn xuôi Việt Nam hiện đại (từ sau 1945). Hà Nội, NXB KHXH, 1975, 477p. 
13x18. Tableau récapitulatif p.447-477  
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2639* TRẦN Văn Giàu. Sự phát triển ... (référence supra n° 1778) III. Thành 
công của chủ nghĩa Mác Lê Ninh từ tưởng Hồ Chí Minh. NXB tp. HCM, 1993, 
743p. [jusqu'à 46]  

2639-2* * WATERS, J. 'Marguerite Duras and Colonialist Discourse : An 
Intertextual Reading of L'Empire Français and Un Barrage contre le Pacifique'. 
Forum for Modern Language Studies, July 2003, vol. 39, n° 3, p.254-266  

2639-3* 50 năm văn học Việt Nam sau Cách Mạng Tháng 8. Hà Nội, NXB Đại 
Học Quốc Gia, (Kỷ niệm 45 năm thành lập Vìện Văn Học), 2e édition, 1999, 
366p. 14,5x20,5 (34 articles)  

IX. 2. HISTOIRE DU VIỆT NAM DE 1945 à 1954.  

IX.2.A. Biographies, témoignages, observations d'étrangers  

2640* * COLOMBANI, A. Vietnam 1948-1950. La solution oubliée.... Infra n° 
2650  

2641* * D'ARGENLIEU, Th. Chronique d'Indochine, 1945-1947. Paris, Albin 
Michel, 1985, 467p. 15,5x24, 34 ph. NB et annexes (8/1945-3/1947)  

* * DECOUX A la barre de l'Indochine . V. supra, n° 2531  

2642* * DEVILLERS, P. Histoire du Vietnam de 1940 à 1952. Paris, Seuil, 
1952, 471p. (à compléter par son ouvrage récent : Saigon, Hanoi. Les archives 
de la guerre, 1944-1947. Paris, Paris, Gallimard-Julliard, 1988, 399p. 
Témoignage  

* * LEWIS, Norman. A dragon apparent (travels in Indochina). Supra n° 277  

2643* * NGUYÊN Manh Tường. Un excommunié. Hà Nội 1954-1991. Procès 
d'un intellectuel. Edition Quê Mệ 1992, 346p.  

* * SAINTENY, J. Face à Hồ Chi Minh. V. Supra n° 2620  

2644* * SIMON, Guy. (GUY Simon ?) Chronique de Cochinchine 1951-1956. 
Lavauzelle, 1995, 524p. 16x24  

* * TRINH Đinh Khai. Décolonisation du Viet Nam. Un avocat ...V. supra n° 
2230  
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2644-3* * VO Nguyên Giáp. Mémoires 1946-1954. Tome I. La résistance 
encerclée [été 1950]. Fontenay sous Bois, Anako Editions 'Grands Témoins', 
2003, 314p. 16x24 avec 2 cartes et 7 photos NB. Rédigé avec la participation 
de Hư Mai, traduit du vietnamien en français par Nguyen Van Su avec le 
concours du Centre National du Livre. Titre original : Chien dau vong vay 
(Editions de l'Armée Populaire), Hà Nội, 2001. This is a new French translation 
of General Giap's memeoirs entitled Fighting in a Situation of encirclement 
(info Goscha vnlaocmb)  

IX.2.B. .Guerre d'indépendance (1945 à 1954)  

2644-2* * AUBRAC, R. Où la mémoire s'attarde. Paris, Odile Jacob, 1996 
(poche en 2000) Témoignages sur Hồ Chí Minh notamment en France pendant 
la conférence de Fontainebleau (été 1946)  

2644-4* * AUBRAC, R. 'Mes rencontres avec Hồ Chí Minh et le Vietnam 
(1946-1982)'. RFHOM, tome LXXII, n° 268 (1985 / 3), p.349-356  

2645* * AZEAU, H. Ho Chi Minh dernière chance. La conférence franco-
vietnamienne de Fontainebleau, juillet 1946. Flammarion ('Argus'), 1968, 
312p.  

2646* * BODARD, L. La guerre d'Indochine. L'enlisement. L'humiliation. 
L'aventure. Paris, Gallimard, 1963, 65, 67. Réédition Grasset 1997 en un vol. 
1168p. 16x24. Cartes  

2647* * BODIN, M. 'L'aide de la Chine au Viet Minh, 1947-1951' Guerres 
Mondiales et Conflits Contemporains, 186, avril 1997  

2647-2* * La France et ses soldats, Indochine 1945-1954. L'Harmattan, 1996, 
(thèse en 91) 285p. 16x24. Index  

2648* * BOUDAREL, G. Giap. Paris, Atlas, 1977  

2649* * BRETT, G. La tragédie des supplétifs. La fin des combats. Quartier de 
Phu Duc Tho 1953-1954. L'Harmattan, 1998, 265p.  

2650* * COLOMBANI, A. Vietnam 1948-1950. La solution oubliée. Paris, 
L'Harmattan, 1997, 140p. [représentant personnel du haut commissaire, à eu de 
nombreux contacts à Paris, Saigon, Canton, ...et n'a pu obtenir qu'on arrêtât la 
guerre en 1950, dans des conditions déjà extrêmement dangereuses]  
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2651* * DALLOZ, J. La guerre d'Indochine, 1945-1954 Paris, Seuil, "Points. 
Histoire'' 1987  

2652* * DESPUECH, Jc. Le trafic des piastres. Paris, 1953, 169p. 13x19 (avec 
documents).  

* * D'ARGENLIEU, T. Chronique d'Indochine 1945-1947. V. supra n° 2641  

2653* * DEVILLERS, Ph. Paris, Saigon, Hanoi. Les archives de la guerre 
1944-1947. Gallimard-Julliard 'Archives', 1988, 400p. Remet en question 
l'explication des évènements de décembre 1946.  

2654* * DUFOUR, P. La Légion en Indochine 1945-1955 : la Plaine des 
Joncs, La Rafale, Phu-Tong-Hoa, La Rivière Claire, Cao-Bang, Hoa-Binh, La 
Rue sans Joie, Na-San, Dien-Bien-Phu. Lavauzelle, 2001, 197p. in 4°  

2655* * FALL, B. Dien Bien Phu, un coin d'enfer. Paris, Laffont, 1966, 1968, 
520p.  

2656* * FLEURY, G. La guerre en Indochine 1945-1954. Plon, 1994, 690p. 
15,5x23,5. (Récits détaillés de combats)  

2657* * GEORGES, A. Charles De Gaulle et la guerre d'Indochine. Nouvelles 
Editions Latines, 1974  

2658* * GRAS, Y (général). Histoire de la guerre d'Indochine. Plon 1977, 
rééd. Denoel 1992, 610p. 18x24  

2659* HOÀNG Xuân Hãn. 'Một vài kí vãng về hội nghị Đà Lạt'. Sài Gòn, Sử 
Địa n° 23-24 (Đặc khảo Đa Lat), 1971, p.3-32  

2660* * JAUFFRET, J. Crabes et alligators dans les rizières (Indochine 1953-
1954). Avec les amphibies de la légion. Paris, Lavauzelle, 1999, 145p., 16 p. de 
photos NB ; 100 lettres.  

LE PAGE,JM 'Le quotidien de la pacification au Tonkin, les milices 
d'autodéfense (1952-1954)'. Revue Historique des Armées, 2003 / 1  

2661* * MARTY, R. Les bagnards de Hô Chi Minh. Paris, Albin Michel, 
1986, 262p.  

2661-2* * MICHEL, M. 'De Lattre et les débuts de l'américanisation de la 
guerre d'Indochine' RFHOM, tome LXXII, n° 268 (1985 / 3), p.321-334  
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2662* * MUS, P. Viet Nam. Sociologie d'une guerre. Paris, Seuil, 1952, 375p.  
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